
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 1A – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 1A 

(Tuần/week: 20 Từ ngày/From 29/12/2025 đến ngày/To 02/01/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Ánh Minh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

29/12/2025 

1 English (Expat) Unit 9_ Lesson 1 _ SB & WB 
Sách Family and Friends 1 
(Student Book và Workbook), 
đồ dùng học tập (bút chì, gôm, 
thước, bút màu). 

2 English (Expat) Unit 9_ Lesson 2 _ SB 

3 English (Expat) Unit 9_ Lesson 3 _ SB 

4  GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Ôn tập các kỹ thuật đã học. 
Tổ chức đấu tập" Mang bình nước 

Mang giày phù hợp với môn 
học 

5 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Ôn tập các kỹ thuật đã học. 
Tổ chức đấu tập" 

6 KNS Làm gì khi tôi tức giận Bút, bút màu, kéo và hồ dán.  

7 Đạo đức Sinh hoạt nề nếp SGK Đạo đức 1 

8 Tiếng Việt oa- oe 
- HS chuẩn bị SGK Tiếng Việt, 
VBT Tiếng Việt, Vở tập viết tập 
2, bút mực, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút chì, 
gôm. 

9 Tiếng Việt oa- oe 

Thứ Ba 
Tuesday 

30/12/2025 

1 English (Expat) Khan Kids lessons 

 2 English (Expat) Khan Kids lessons 

3 English (Expat) Unit 9_ Lesson 2 + 3 _ WB 

4  Tiếng Việt uê - uy 
- HS chuẩn bị SGK Tiếng Việt, 
VBT Tiếng Việt, Vở tập viết tập 



  

 

 

 

5 Tiếng Việt uê - uy 

2, bút mực, bảng con, bút lông 
hoặc phấn viết bảng, bút chì, 
gôm. 
 

6 Math 
Khan Maths: Addition and subtraction 
within 100 
 

Remember to bring your tablet 
for the Math class next week. 
Con nhớ mang theo máy tính 
bảng cho buổi học môn Math 
tuần sau nhé. 7 Math 

Khan Maths: Addition and subtraction 
within 100 
 

8 Tin học - CN-KT Chọn lọc nội dung 
Học tại phòng ICT 

9 Tin học - CN-KT Chọn lọc nội dung 

Thứ Tư 
Wednesday 
31/12/2025 

SÁNG HS HỖ TRỢ CÔNG TÁC THIỆN NGUYỆN 

CHIỀU DỌN DẸP, SẮP XẾP LỚP HỌC 

Thứ Năm 
Thursday 

01/01/2026 
HS NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 

Thứ Sáu 
Friday 

02/01/2026 
HS NGHỈ - GV CHẤM BÀI 


